
  

 

Phụ lục II: 

DANH SÁCH TÀU CÁ CÓ CHIỀU DÀI TỪ 24 M TRỞ LÊN KHÔNG DUY 

TRÌ KẾT NỐI VMS TRÊN BIỂN TRÊN 10 NGÀY CHƯA XỬ PHẠT 

(Kèm theo Công văn số            /BNN-TS ngày     tháng 01 năm 2024 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

1. SỐ LƯỢT TÀU CÁ CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

 

TT Địa phương TỔNG CỘNG 

1 Nghệ An 22 

2 Quảng Ngãi 18 

3 Thanh Hoá 11 

4 Bến Tre 5 

5 Hải Phòng 4 

6 Thái Bình 4 

7 Bình Thuận 2 

8 Tiền Giang 2 

9 Bà Rịa Vũng Tàu 1 

10 Cà Mau 1 

11 Kiên Giang 1 

  Tổng  72 

 

 

 



  

 

2. DANH SÁCH CHI TIẾT TÀU CÁ TỪNG ĐỊA PHƯƠNG 

 

TT 
Địa 

phương 
Số đăng ký 

Chiều 

dài lớn 

nhất 

(m) 

Thời gian mất kết nối 

(ngày/tháng/năm) 
Xử lý của Cục Thủy sản 

từ ngày (thời 

điểm bắt đầu 

MKN) 

Đến ngày Thông tin từ chủ tàu Số  thông báo 

1 

Hải 

Phòng 

HP-90807-TS 25.5 
12/10/2023 

22:02 
23/10/2023 

Tàu đang nằm bờ tại cảng Cát Bà, Hải phòng được 

hơn 10 ngày này 

353/TB-TTTS-

GSTC 

2 HP-90996-TS 28.4 
1/11/2023 

10:00 
12/11/2023 Số điện thoại không liên lạc được. 

381/TB-TTTS-

GSTC 

3 HP-90746-TS 26.5 
9/11/2023 

07:48  
20/11/2023 Số điện thoại không liên lạc được 

411/TB-TTTS-

GSTC 

4 HP-90799-TS 30.8 
6/12/2023 

04:09 
17/12/2023 SĐT không phải số của chủ tàu 

451/TB-TTTS-

GSTC 

5 

Thái 

Bình 

TB-90054-TS 27.6 
16/10/2023 

00:24 
27/10/2023 

Tàu đang nằm bờ tại Cảng Vân Đồn, Quảng Ninh. 

Từ ngày 13/10/2023 (cơn bão số 5). 

362/TB-TTTS-

GSTC 

6 TB-90055-TS 27.6 
16/10/202300:

48 
27/10/2023 

Tàu đang nằm bờ tại Cảng Vân Đồn, Quảng Ninh. 

Từ ngày 13/10/2023 (cơn bão số 5). 

362/TB-TTTS-

GSTC 

7 TB-91269-TS 27.86 
16/10/2023 

01:04 
27/10/2023 

Tàu đang nằm bờ tại Cảng Vân Đồn, Quảng Ninh. 

Từ ngày 13/10/2023 (cơn bão số 5). 

362/TB-TTTS-

GSTC 

8 TB-92979-TS 27.86 
17/11/2023 

09:40 
28/11/2023 

Tàu nằm bờ tại cảng Trân Châu, Cát Bà, Hải 

Phòng  

422/TB-TTTS-

GSTC 

9 

Thanh 

Hoá 

TH-92899-TS 24.6 
23/09/2023 

15:00 
04/10/2023 Sđt không nhấc máy 

331/TB-TTTS-

GSTC 

10 TH-92686-TS 24 
30/09/2023 

19:30 
11/10/2023 Thuê bao không liên lạc được 

344/TB-TTTS-

GSTC 

11 TH-92668-TS 24 
13/10/2023 

12:46 
24/10/2023 

Tàu đang neo tại đảo Bạch Long Vỹ, chưa nộp 

cước phí thuê bao, đang liên hệ với nhà cung cấp 

để nộp 

355/TB-TTTS-

GSTC 
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TT 
Địa 

phương 
Số đăng ký 

Chiều 

dài lớn 

nhất 

(m) 

Thời gian mất kết nối 

(ngày/tháng/năm) 
Xử lý của Cục Thủy sản 

từ ngày (thời 

điểm bắt đầu 

MKN) 

Đến ngày Thông tin từ chủ tàu Số  thông báo 

12 TH-93989-TS 30.8 
21/10/2023 

21:37 
01/11/2023 SĐT không nhấc máy 

368/TB-TTTS-

GSTC 

13 TH-93222-TS 25 
26/10/202317:

44 
06/11/2023 Thuê bao không liên lạc được 

374/TB-TTTS-

GSTC 

14 TH-93333-TS 30 
4/11/2023 

15:49 
15/11/2023 Chủ tàu không nghe máy 

388/TB-TTTS-

GSTC 

15 TH-93786-TS 26.5 
8/11/2023 

20:00 
19/11/2023 Chủ tàu không nghe máy 

398/TB-TTTS-

GSTC 

16 TH-93786-TS 26.5 
22/11/2023 

10:00  
03/12/2023 SĐT không nghe máy 

427/TB-TTTS-

GSTC 

17 TH-93399-TS 25.2 
23/11/2023 

05:21 
04/12/2023 Chủ tàu không nghe điện thoại 

428/TB-TTTS-

GSTC 

18 TH-92686-TS  24 
7/12/2023 

08:00 
18/12/2023 Chủ tàu không nghe máy 

449/TB-TTTS-

GSTC 

19 TH-91688-TS 24.3 
14/12/2023 

17:34 
25/12/2023 Thuê bao không liên lạc được 

470/TB-TTTS-

GSTC 

20 

Nghệ An 

NA-90612-TS 24.45 
19/09/2023 

22:09 
30/09/2023 

Tàu vẫn đang khai thác trên biển, chủ tàu thông 

báo đã lắp thiết bị GSHT mới của Viettel. 

325/TB-TTTS-

GSTC 

21 NA-99288-TS 25.9 
19/09/2023 

05:54 
30/09/2023 

Tàu bị hỏng nguồn ắc-quy, hiện đang neo tại cảng 

cá Cà Ná, Ninh Thuận. 

325/TB-TTTS-

GSTC 

22 NA-94355-TS 24.9 
21/09/202309:

45 
02/10/2023 Tàu đang ở bờ, đậu tại cảng cá Quỳnh Lập 

327/TB-TTTS-

GSTC 

23 NA-98988-TS 24.9 
25/09/2023 

11:56 
06/10/2023 Thuê bao không liên lạc được 

339/TB-TTTS-

GSTC 

24 NA-99977-TS 24 
25/09/2023 

13:46  
06/10/2023 Thuê bao không liên lạc được 

339/TB-TTTS-

GSTC 
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TT 
Địa 

phương 
Số đăng ký 

Chiều 

dài lớn 

nhất 

(m) 

Thời gian mất kết nối 

(ngày/tháng/năm) 
Xử lý của Cục Thủy sản 

từ ngày (thời 

điểm bắt đầu 

MKN) 

Đến ngày Thông tin từ chủ tàu Số  thông báo 

25 NA-90467-TS 25.35 
7/10/2023 

15:02 
18/10/2023 Tàu đang đậu ở cảng Quỳnh Lập 

350/TB-TTTS-

GSTC 

26 NA-92386-TS 25.1 
8/10/2023 

03:55 
19/10/2023 Chủ tàu không nghe máy 

351/TB-TTTS-

GSTC 

27 NA-98688-TS 25.9 
3/11/2023 

18:03 
14/11/2023 SĐT không nhấc máy 

384/TB-TTTS-

GSTC 

28 NA-91518-TS 25.2 
7/11/2023 

07:46 
18/11/2023 Thuê bao không liên lạc được 

397/TB-TTTS-

GSTC 

29 NA-94668-TS 24.2 
7/11/2023 

16:25 
18/11/2023 Chủ tàu không nghe điện thoại 

397/TB-TTTS-

GSTC 

30 NA-99956-TS 25.5 
8/11/2023 

18:08 
19/11/2023 Thuê bao không liên lạc được 

398/TB-TTTS-

GSTC 

31 NA-95889-TS 24.94 
9/11/2023 

16:06 
20/11/2023 Chủ tàu không nghe máy 

411/TB-TTTS-

GSTC 

32 NA-90313-TS 24.1 
20/11/2023 

02:24 
01/12/2023 Số điện thoại không liên lạc được 

426/TB-TTTS-

GSTC 

33 NA-99667-TS 25.05 
23/11/2023 

12:42 
04/12/2023 Chủ tàu tắt điện thoại không nghe 

428/TB-TTTS-

GSTC 

34 NA-96886-TS 25.06 
24/11/2023 

09:50 
05/12/2023 Tàu đang ở bến Quỳnh Lập 

429/TB-TTTS-

GSTC 

35 NA-91314-TS 25.8 
26/11/2023 

11:16 
07/12/2023 SĐT không đúng 

433/TB-TTTS-

GSTC 

36 NA-95567-TS 25 
9/12/2023 

15:22 
20/12/2023 Thuê bao không liên lạc được 

460/TB-TTTS-

GSTC 

37 NA-91518-TS 25.2 
10/12/2023 

14:34 
21/12/2023 

Tàu đang ở bờ, đậu tại 

cảng Quỳnh Lập- 

461/TB-TTTS-

GSTC 
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TT 
Địa 

phương 
Số đăng ký 

Chiều 

dài lớn 

nhất 

(m) 

Thời gian mất kết nối 

(ngày/tháng/năm) 
Xử lý của Cục Thủy sản 

từ ngày (thời 

điểm bắt đầu 

MKN) 

Đến ngày Thông tin từ chủ tàu Số  thông báo 

38 NA-98288-TS 25.58 
12/12/2023 

20:10  
23/12/2023 SĐT không nhấc máy 

467/TB-TTTS-

GSTC 

39 NA-99995-TS 24.8 
15/12/2023 

00:19 
26/12/2023 Chủ tàu không nghe máy 

473/TB-TTTS-

GSTC 

40 NA-91571-TS 25.04 
16/12/2023 

00:02 
27/12/2023 

Tàu đã về bờ, hiện đang neo tại cảng cá Quỳnh 

Lập. 

477/TB-TTTS-

GSTC 

41 NA-92768-TS 30.8 
16/12/2023 

03:19 
27/12/2023 

Tàu đã về bờ, hiện đang neo tại xưởng đóng tàu 

Bà Đạt, Quỳnh Lưu. 

477/TB-TTTS-

GSTC 

42 
Quảng 

Nam 

QNa-90144-

TS 
26 

22/11/2023 

06:52  
03/12/2023 SĐT không nghe máy 

427/TB-TTTS-

GSTC 

43 

Quảng 

Ngãi 

QNg-92903-

TS 
24.5 

29/09/2023 

06:21 
10/10/2023 Chủ tàu không nghe máy 

342/TB-TTTS-

GSTC 

44 
QNg-92125-

TS 
24 

8/10/2023 

15:01 
19/10/2023 Chủ tàu không nghe máy 

351/TB-TTTS-

GSTC 

45 
QNg-97095-

TS 
24.5 

9/10/2023 

06:34 
20/10/2023 

Thiết bị GSHT bị hỏng, đã thông báo nhà cung 

cấp, tàu vẫn đang khai thác trên biển. 

352/TB-TTTS-

GSTC 

46 
QNg-92205-

TS 
24.5 

24/10/2023 

12:55 
04/11/2023 Đã gọi 3 lần thuê bao tắt máy 

371/TB-TTTS-

GSTC 

47 
QNg-92383-

TS 
24 

25/10/2023 

02:39 
05/11/2023 Chủ tàu báo hết hạn thuê bao 

372/TB-TTTS-

GSTC 

48 
QNg-97958-

TS 
24.8 

26/10/2023 

05:51 
06/11/2023 

Tàu đang đi biển! Thiết bị hỏng; đã báo nhà cung 

cấp để thu hồi, sửa chữa 

374/TB-TTTS-

GSTC 

49 
QNg-92326-

TS 
24.5 

28/10/2023 

00:07 
08/11/2023 Chủ tàu không nghe máy 

378/TB-TTTS-

GSTC 

50 
QNg-92139-

TS 
24.1 

2/11/2023 

07:59  
13/11/2023 SĐT không nhấc máy 

382/TB-TTTS-

GSTC 
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TT 
Địa 

phương 
Số đăng ký 

Chiều 

dài lớn 

nhất 

(m) 

Thời gian mất kết nối 

(ngày/tháng/năm) 
Xử lý của Cục Thủy sản 

từ ngày (thời 

điểm bắt đầu 

MKN) 

Đến ngày Thông tin từ chủ tàu Số  thông báo 

51 
QNg-92417-

TS 
24.2 

4/11/2023 

11:07 
15/11/2023 Chủ tàu không nghe máy 

388/TB-TTTS-

GSTC 

52 
QNg-92356-

TS 
24.9 

6/11/2023 

18:26 
17/11/2023 SĐT không nhấc máy 

392/TB-TTTS-

GSTC 

53 
QNg-92012-

TS 
24.5 

8/11/2023 

15:09 
19/11/2023 Thuê bao không liên lạc được 

398/TB-TTTS-

GSTC 

54 
QNg-92256-

TS 
25 

13/11/2023 

16:40 
24/11/2023 Số điện thoại không liên lạc được. 

418/TB-TTTS-

GSTC 

55 
QNg-97095-

TS 
24.5 

23/11/2023 

09:38 
04/12/2023 Chủ tàu tắt điện thoại không nghe 

428/TB-TTTS-

GSTC 

56 
QNg-92161-

TS 
24.9 

24/11/2023 

23:57 
05/12/2023 Thuê bao không liên lạc được 

429/TB-TTTS-

GSTC 

57 
QNg-92379-

TS 
25 

30/11/2023 

17:52 
11/12/2023 

Tàu đã về bờ, hiện đang neo tại cảng cá Thọ 

Quang, Đà Nẵng. 

437/TB-TTTS-

GSTC 

58 
QNg-97958-

TS 
24.8 

10/12/2023 

23:19 
21/12/2023 Thuê bao không liên lạc được 

461/TB-TTTS-

GSTC 

59 
QNg-97076-

TS 
24.2 

13/12/2023 

10:31  
24/12/2023 Sai số điện thoại 

468/TB-TTTS-

GSTC 

60 
QNg-92339-

TS 
24.7 

11/12/2023 

00:19 
22/12/2023 

Tàu đang nằm bờ tại Cảng Kỳ Hà, Núi Thành, 

Quảng Nam được gần 1 tuần nay 

469/TB-TTTS-

GSTC 

61 
Bình 

Thuận 

BTh-96939-

TS 
30.8 

12/10/2023 

04:20 
23/10/2023 

Tàu đang nằm cảng Phú Qúy, Bình Thuận. Chủ 

tàu không nắm được thêm thông tin, đang liên hệ 

với Thuyền viên. 

353/TB-TTTS-

GSTC 

62 
BTh-97168-

TS 
36 

26/10/2023 

14:05  
06/11/2023 Chủ tàu không nghe máy 

374/TB-TTTS-

GSTC 
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TT 
Địa 

phương 
Số đăng ký 

Chiều 

dài lớn 

nhất 

(m) 

Thời gian mất kết nối 

(ngày/tháng/năm) 
Xử lý của Cục Thủy sản 

từ ngày (thời 

điểm bắt đầu 

MKN) 

Đến ngày Thông tin từ chủ tàu Số  thông báo 

63 

Bà Rịa 

Vũng 

Tàu 

BV-95577-TS 24.8 
24/09/2023 

17:02 
05/10/2023 Thuê bao không liên lạc được 

337/TB-TTTS-

GSTC 

64 
Tiền 

Giang 

TG-93960-TS 24.8 
6/10/2023 

20:50 
17/10/2023 Chủ tàu không nghe điện thoại 

347/TB-TTTS-

GSTC 

65 TG-94681-TS 24.6 
2/12/2023 

04:21 
13/12/2023 

Chủ tàu báo thiêt bị bị lỗi, đã báo với nhà cung 

cấp, tàu vẫn đang đi biển. 

442/TB-TTTS-

GSTC 

66 

Bến Tre 

BT-99719-TS 24.1 
12/10/2023 

03:40 
23/10/2023 

Tàu đang nằm bờ từ ngày 18/10/23 tại cảng cá 

Bình Đại, Bến Tre 

353/TB-TTTS-

GSTC 

67 BT-99900-TS 30.5 
25/10/2023 

09:12 
05/11/2023 Chủ tàu không nghe máy 

372/TB-TTTS-

GSTC 

68 BT-99998-TS 33.9 
14/11/2023 

10:41 
25/11/2023 

Tàu đã về bờ từ ngày 22/11, hiện đang neo tại 

cảng cá Bình Đại 

421/TB-TTTS-

GSTC 

69 BT-94781-TS 28.5 
25/11/2023 

12:43 
06/12/2023 

Công ty Cổ phần Chế Biến Thủy sản Trường 

Long 

431/TB-TTTS-

GSTC 

70 BT-98949-TS 27.3 
3/12/2023 

12:41  
14/12/2023 

Tàu đang ngoài khơi, thiết bị GSHT đang bị trục 

trặc. Chủ tàu đang khắc phục. 

442/TB-TTTS-

GSTC 

71 
Kiên 

Giang 
KG-94779-TS 28.4 

25/10/2023 

11:19 
05/11/2023 

Tàu đang ngoài khơi, thiết bị GSHT bị hư hỏng 

nhưng chưa được khắc phục. 

372/TB-TTTS-

GSTC 

72 Cà Mau 
CM-92477-

TS 
32 

8/11/2023 

19:43 
19/11/2023 Chủ tàu không nghe máy 

398/TB-TTTS-

GSTC 
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